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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 19/10/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 C21 0 0 5 54.400 5 54.400
2 C92 0 0 10 32.000 10 32.000
3 CCM 0 0 75 2.692.700 75 2.692.700
4 FOX 0 0 4.000 244.950.000 4.000 244.950.000
5 MCM 0 0 12.400 477.400.000 12.400 477.400.000
6 PVP 0 0 14.000 158.500.000 14.000 158.500.000
7 QTP 100.000 1.467.490.000 0 0 100.000 1.467.490.000
8 SIP 0 0 114.200 13.521.060.000 114.200 13.521.060.000
9 VCR 0 0 16.800 417.800.000 16.800 417.800.000

10 VOC 0 0 171.300 2.518.850.000 171.300 2.518.850.000
Tổng 100.000 1.467.490.000 332.790 17.341.339.100 432.790 18.808.829.100


